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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.N/BCB-GTVT
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	2
	002.N/BCB-GTVT
	Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	3
	003.N/BCB-GTVT
	Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa chia theo địa phương
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	4
	004.N/BCB-GTVT
	Số lượng, năng lực khai thác hiện có và mới tăng của cảng hàng không
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	5
	005.N/BCB-GTVT
	Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng biển
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	6
	006.N/BCB-GTVT
	Chiều dài đường sắt hiện có và năng lực mới tăng
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	7
	007.N/BCB-GTVT
	Chiều dài đường cao tốc, đường quốc lộ
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	8
	008.H/BCB-GTVT
	Tai nạn giao thông đường hàng hải
	Tháng, 

6 tháng, năm 
	Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo


	Biểu số: 001.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA

THÔNG QUA CẢNG
Năm…


	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: 1000TTQ
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo loại cảng

	
	
	
	Cảng biển
	Cảng thủy nội địa
	Cảng

hàng không

	A
	B
	1 = 2+3+4
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	
	
	
	

	1. Chia theo hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa, quá cảnh
	
	
	
	
	

	· Hàng xuất khẩu
	02
	
	
	
	

	· Hàng nhập khẩu
	03
	
	
	
	

	· Hàng xuất nội địa
	04
	
	
	
	

	· Hàng nhập nội địa
	05
	
	
	
	

	· Hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ
	06
	
	
	
	

	2. Chia theo loại hàng 
	
	
	
	
	

	2. 1. Container
	07
	
	
	
	

	- Xuất khẩu
	08
	
	
	
	

	- Nhập khẩu
	09
	
	
	
	

	- Xuất nội địa 
	10 
	
	
	
	

	- Nhập nội địa
	11 
	
	
	
	

	- Hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ
	12 
	
	
	
	

	2. 2. Hàng lỏng
	13 
	
	
	
	

	- Xuất khẩu
	14 
	
	
	
	


	- Nhập khẩu
	15 
	
	
	
	

	- Xuất nội địa
	16 
	
	
	
	

	- Nhập nội địa
	17 
	
	
	
	

	- Hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ
	18 
	
	
	
	

	2. 3. Hàng khô
	19 
	
	
	
	

	- Xuất khẩu
	20 
	
	
	
	

	- Nhập khẩu
	21 
	
	
	
	

	- Xuất nội địa
	22 
	
	
	
	

	- Nhập nội địa
	23 
	
	
	
	

	- Hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ
	24 
	
	
	
	

	3. Chia theo địa phương
	 
	
	
	
	

	3.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 25= Mã 26 +… + Mã 36)
	25
	
	
	
	

	Hà Nội
	26
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	27
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	28
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	29
	
	
	
	

	Hải Dương
	30
	
	
	
	

	Hải Phòng
	31
	
	
	
	

	Hưng Yên
	32
	
	
	
	

	Thái Bình
	33
	
	
	
	

	Hà Nam
	34
	
	
	
	

	Nam Định
	35
	
	
	
	

	Ninh Bình
	36
	
	
	
	

	3.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 37= Mã 38 +… + Mã 51)
	37
	
	
	
	

	Hà Giang
	38
	
	
	
	

	Cao Bằng
	39
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	40
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	41
	
	
	
	

	Lào Cai
	42
	
	
	
	

	Yên Bái
	43
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	44
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	45
	
	
	
	

	Bắc Giang
	46
	
	
	
	

	Phú Thọ
	47
	
	
	
	

	Điện Biên
	48
	
	
	
	

	Lai Châu
	49
	
	
	
	

	Sơn La
	50
	
	
	
	

	Hòa Bình
	51
	
	
	
	

	3.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 52= Mã 53 +… + Mã 66)
	52
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	53
	
	
	
	

	Nghệ An
	54
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	55
	
	
	
	

	Quảng Bình
	56
	
	
	
	

	Quảng Trị
	57
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	58
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	59
	
	
	
	

	Quảng Nam
	60
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	61
	
	
	
	

	Bình Định
	62
	
	
	
	

	Phú Yên
	63
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	64
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	65
	
	
	
	

	Bình Thuận
	66
	
	
	
	

	3.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 67= Mã 68 +… + Mã 72)
	67
	
	
	
	

	Kon Tum
	68
	
	
	
	

	Gia Lai
	69
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	70
	
	
	
	

	Đắk Nông
	71
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	72
	
	
	
	

	3.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 73= Mã 74 +… + Mã 79)
	73
	
	
	
	

	Bình Phước
	74
	
	
	
	

	Tây Ninh
	75
	
	
	
	

	Bình Dương
	76
	
	
	
	

	Đồng Nai
	77
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	78
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	79
	
	
	
	

	3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 80= Mã 81 +… + Mã 93)
	80
	
	
	
	

	Long An
	81
	
	
	
	

	Tiền Giang
	82
	
	
	
	

	Bến Tre
	83
	
	
	
	

	Trà Vinh
	84
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	85
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	86
	
	
	
	

	An Giang
	87
	
	
	
	

	Kiên Giang
	88
	
	
	
	

	Cần Thơ
	89
	
	
	
	

	Hậu Giang
	90
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	91
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	92
	
	
	
	

	Cà Mau
	93
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/BCB-GTVT: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng
1. Khái niệm, phương pháp tính 

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng là khối lượng hàng hoá thực tế xuất hoặc nhập cảng trong kỳ gồm:

Khối lượng hàng hoá xuất cảng là số tấn hàng hoá thực tế được các cảng xếp lên phương tiện vận tải đường biển, đường thủy nội địa và hàng không đã rời đến các cảng khác.

Khối lượng hàng hoá nhập cảng là số tấn hàng hóa thực tế do phương tiện đường biển, đường thủy nội địa và hàng không vận chuyển từ các cảng khác tới cập cảng đã được bốc dỡ ra khỏi phương tiện đó.

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng gồm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng xuất nội địa, hàng nhập nội địa, hàng nước ngoài quá cảnh bốc dỡ; không gồm hàng do cảng bốc xếp nhưng ở ngoài phạm vi cảng, lượng chất lỏng qua cảng phục vụ tàu thuyền như: Nước ngọt, nhiên liệu và lượng hàng tổn thất trong quá trình bốc xếp tại cảng.
2. Cách ghi biểu

Cột A: Tổng số: Ghi tổng cộng hàng hóa thực tế xuất cảng và nhập cảng. 

Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số liệu tổng số và chia theo từng loại cảng theo nội dung của cột A.
3. Nguồn số liệu

- Cục Hàng hải Việt Nam;


- Cục Hàng không Việt Nam;

- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
	Biểu số: 002.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG, NĂNG LỰC 
BỐC XẾP HIỆN CÓ VÀ MỚI TĂNG CỦA CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Có tại 31 tháng 12 năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Cảng thủy nội địa
	Năng lực mới tăng

	
	
	
	Năm trước
	Năm báo cáo
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 2-1

	I. TỔNG SỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
	01
	Cảng
	
	
	×

	1. Chia theo cấp kỹ thuật
	
	
	
	
	

	- Cảng tổng hợp 
	02
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng hàng hóa
	03
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng hành khách
	04
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng chuyên dùng
	05
	Cảng
	
	
	×

	2. Chia theo cấp quản lý
	
	
	
	
	

	- Trung ương
	06
	Cảng
	
	
	×

	- Địa phương
	07
	Cảng
	
	
	×

	II. NĂNG LỰC BỐC XẾP 
	08
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng Trung ương
	09
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng địa phương
	10
	1000Tấn/năm
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)




	Biểu số: 003.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG, NĂNG LỰC BỐC XẾP CỦA CẢNG THỦY NỘI ĐỊA CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG

Có tại 31 tháng 12 năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Tổng số cảng thủy nội địa (Cảng)
	Năng lực bốc xếp (1000Tấn/năm)

	
	
	Năm trước
	Năm báo cáo
	Năm trước
	Năm báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	
	
	
	

	Chia theo địa phương
	 
	
	
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã  02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)




Biểu số 002.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa

Biểu số 003.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực bốc xếp của cảng thủy nội địa chia theo địa phương

1. Khái niệm, phương pháp tính
 a) Số lượng cảng thủy nội địa

Số lượng cảng thủy nội địa là số lượng cảng thủy nội địa được công bố hoạt động hiện có trong kỳ báo cáo. 

Cảng thủy nội địa là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài neo đậu, xếp, dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác; cảng thủy nội địa có vùng đất cảng và vùng nước cảng. Cảng thủy nội địa gồm: Cảng tổng hợp, cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng chuyên dùng.

b) Năng lực bốc xếp hiện có của cảng thủy nội địa

Năng lực bốc xếp hiện có của cảng thủy nội địa là khả năng xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng mà cảng có thể đảm nhận được trong kỳ báo cáo.

Năng lực bốc xếp hiện có được tính theo thiết kế.

c) Năng lực bốc xếp mới tăng của cảng thủy nội địa

Năng lực bốc xếp mới tăng của cảng thủy nội địa là khả năng bốc xếp hàng hóa thông qua cảng mới tăng là năng lực tăng thêm do hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các cảng thủy nội địa được hoàn thành đầu tư xây dựng và công bố hoạt động trong kỳ báo cáo.

2. Cách ghi biểu

a) Biểu số 002.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa

Cột 1: Ghi tổng số cảng thủy nội địa và năng lực bốc xếp năm trước tương ứng với nội dung cột A.

Cột 2: Ghi tổng số cảng thủy nội địa và năng lực bốc xếp năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.
Cột 3: Ghi năng lực mới tăng của cảng thủy nội địa, lưu ý: Cột 3 = Cột 2 - Cột 1.
b) Biểu số 003.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực bốc xếp của cảng thủy nội địa chia theo địa phương

Cột 1, 3: Ghi tổng số lượng cảng thủy nội địa và năng lực bốc xếp năm trước tương ứng với nội dung cột A.

Cột 2, 4: Ghi tổng số lượng cảng thủy nội địa và năng lực bốc xếp năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.
3. Nguồn số liệu

- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

- Sở Giao thông vận tải.

	Biểu số: 004.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG, NĂNG LỰC KHAI THÁC HIỆN CÓ VÀ MỚI TĂNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Có tại 31 tháng 12 năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Năm trước
	Năm báo cáo

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:

Quốc tế
	Tổng số
	Trong đó:

Quốc tế

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Số lượng cảng hàng không
	01
	Cảng
	
	
	
	

	2. Năng lực khai thác 
	
	
	
	
	
	

	- Hành khách 
	03
	HK/năm
	
	
	
	

	- Hàng hóa 
	04
	Tấn/năm
	
	
	
	

	2.1. Chia theo danh mục cảng hàng không quốc tế đến nội địa và thứ tự từ Bắc vào Nam
	
	
	
	
	
	

	a. Các cảng hàng không quốc tế
	05
	
	
	
	
	

	- Cảng hàng không …
	06
	
	
	
	
	

	+ Hành khách
	07
	HK/năm
	
	
	
	

	+ Hàng hóa
	08
	Tấn/năm
	
	
	
	

	- Cảng hàng không …
	09
	
	
	
	
	

	+ Hành khách
	10
	HK/năm
	
	
	
	

	+ Hàng hóa
	11
	Tấn/năm
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	

	b. Các cảng hàng không nội địa
	
	
	
	
	
	

	- Cảng hàng không …
	
	
	
	
	
	

	+ Hành khách
	
	HK/năm
	
	
	
	

	+ Hàng hóa
	
	Tấn/năm
	
	
	
	

	- Cảng hàng không …
	
	
	
	
	
	

	+ Hành khách
	
	HK/năm
	
	
	
	

	+ Hàng hóa
	
	Tấn/năm
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực khai thác hiện có và mới tăng của cảng hàng không
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Số lượng cảng hàng không hiện có là số lượng cảng hàng không hiện có tính đến thời điểm báo cáo. Cảng hàng không là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dụng cho tàu bay đi, đến và thực hiện vận chuyển hàng không.

b) Năng lực khai thác hiện có của cảng hàng không là khả năng tiếp nhận tàu bay; đưa đón hành khách đi đến; bốc xếp giao nhận, bảo quản hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác của cảng hàng không hiện có trong kỳ, được tính theo năng lực thiết kế.

c) Năng lực khai thác mới tăng của cảng hàng không là năng lực vận chuyển mới tăng (tính theo thiết kế) của hệ thống cảng hàng không đã xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong kỳ, gồm năng lực mới tăng do xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không hiện có.

2. Cách ghi biểu

Cột 1, 2, 3, 4: Ghi tổng số, chia theo cảng hàng không quốc tế, số liệu năm trước, năm báo cáo theo các nội dung quy định trong cột A.

3. Nguồn số liệu
Báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.
	Biểu số: 005.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG, NĂNG LỰC 
BỐC XẾP HIỆN CÓ VÀ MỚI TĂNG CỦA CẢNG BIỂN

Có tại 31 tháng 12 năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Cảng biển
	Năng lực mới tăng

	
	
	
	Năm trước
	Năm báo cáo
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 2-1

	I. TỔNG SỐ CẢNG BIỂN
	01
	Cảng
	
	
	×

	Chia theo loại cảng biển:
	
	
	
	
	

	- Cảng biển đặc biệt
	02
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng biển loại I
	03
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng biển loại II
	04
	Cảng
	
	
	×

	- Cảng biển loại III
	05
	Cảng
	
	
	×

	II. NĂNG LỰC BỐC XẾP
	
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng biển đặc biệt
	06
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng biển loại I
	07
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng biển loại II
	08
	1000Tấn/năm
	
	
	

	- Cảng biển loại III
	09
	1000Tấn/năm
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/BCB-GTVT: Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng biển

1. Khái niệm, phương pháp tính
Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.

Số lượng bến cảng là số lượng bến cảng được công bố mở cảng hiện có trong kỳ báo cáo.
Năng lực bốc xếp hiện có là khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển theo công suất thiết kế trong kỳ báo cáo.

Năng lực mới tăng của cảng biển là khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển tăng thêm về công suất thiết kế do hoạt động cải tạo, nâng cấp hoặc các bến cảng được hoàn thành đầu tư xây dựng và công bố mở cảng trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Phân loại cảng biển theo Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số cảng biển và năng lực bốc xếp năm trước tương ứng với nội dung cột A.

Cột 2: Ghi tổng số cảng biển và năng lực bốc xếp năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.

Cột 3: Ghi năng lực mới tăng của cảng biển, lưu ý: Cột 3 = Cột 2 - Cột 1.
3. Nguồn số liệu

- Báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Sở Giao thông vận tải và doanh nghiệp cảng.

	Biểu số: 006.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	CHIỀU DÀI ĐƯỜNG SẮT HIỆN CÓ  VÀ NĂNG LỰC MỚI TĂNG
Có tại 31 tháng 12 năm …

	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: Km
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo cấp quản lý
	Năng lực mới tăng

	
	
	
	Trung ương
	Cấp tỉnh
	Cấp khác
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	

	1. Đường sắt quốc gia
	02
	
	
	
	
	

	Chia theo khổ đường:
	
	
	
	
	
	

	- 1435mm
	03
	
	
	
	
	

	- 1000mm
	04
	
	
	
	
	

	- Đường lồng (1000 mm và 1435mm)
	05
	
	
	
	
	

	2. Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
	06
	
	
	
	
	

	Chia theo khổ đường:
	07
	
	
	
	
	

	- 1435mm
	08
	
	
	
	
	

	- 1000mm
	09
	
	
	
	
	

	- Đường lồng (1000 mm và 1435mm)
	10
	
	
	
	
	

	3. Đường sắt đô thị, 
	
	
	
	
	
	

	4. Đường sắt tốc độ cao.
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/BCB-GTVT: Chiều dài đường sắt hiện có và năng lực mới tăng

1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Chiều dài đường sắt hiện có là tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt đang sử dụng, được tính bằng chiều dài của tuyến đường sắt đang khai thác chạy tàu trên cả nước tính đến thời điểm báo cáo.

- Bao gồm: Đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia trong đó đường sắt quốc gia được phân thành đường sắt khổ 1000mm và 1435mm, đường lồng 1000mm và 1435mm (bao gồm cả đường nhánh và đường ga);

- Không bao gồm: Đường sắt chuyên dùng (dùng cho mục đích du lịch, hầm mỏ, rừng hoặc phục vụ công nghiệp, nông nghiệp khác) mà không sử dụng cho mục đích công cộng.

b) Năng lực mới tăng đường sắt là số kilomet chiều dài đường sắt (chính tuyến, đường nhánh, đường ga) được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoàn thành đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số km đường sắt hiện có tương ứng với nội dung cột A.

Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số km đường sắt do cấp Trung ương, cấp tỉnh quản lý tương ứng với nội dung cột A.

Cột 5: Ghi năng lực mới tăng của đường sắt trong năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam.
	Biểu số: 007.N/BCB-GTVT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	CHIỀU DÀI ĐƯỜNG CAO TỐC, ĐƯỜNG QUỐC LỘ

Có tại 31 tháng 12 năm …

	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: Km
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo tiêu chuẩn

	
	
	
	Đạt tiêu chuẩn
	Chưa đạt tiêu chuẩn

	A
	B
	1
	2
	3

	I. ĐƯỜNG CAO TỐC 
	01
	
	
	

	Chia theo số làn xe:
	
	
	
	

	- 4 làn xe
	02
	
	
	

	- 6 làn xe
	03
	
	
	

	- 8 làn xe
	04
	
	
	

	- 10 làn xe
	05
	
	
	

	II. ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	06
	
	×
	×

	Chia theo cáp kỹ thuật
	07
	
	×
	×

	- Đường cao tốc 
	08
	
	×
	×

	- Đường cấp I
	09
	
	×
	×

	- Đường cấp II
	10
	
	×
	×

	- Đường cấp III
	11
	
	×
	×

	- Đường cấp IV
	12
	
	×
	×

	- Đường cấp V
	13
	
	×
	×

	- Đường cấp VI
	14
	
	×
	×

	- Đường chưa xác định cấp
	15
	
	×
	×


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.N/BCB-GTVT: Chiều dài đường cao tốc, đường quốc lộ
1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Chiều dài đường cao tốc là tổng chiều dài đường bộ cao tốc (được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729:2012, TCCS 42:2022/TCĐBVN và đường chưa đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc) hiện có trên cả nước tính đến thời điểm báo cáo.

Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

b) Chiều dài đường quốc lộ là tổng chiều dài các loại quốc lộ trên cả nước tính đến thời điểm báo cáo. 

Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu vực.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số km đường cao tốc, đường quốc lộ hiện có tương ứng với nội dung cột A.

Cột 2, 3: Ghi tổng số km đường cao tốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với nội dung cột A.

3. Nguồn số liệu

Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

	Biểu số 008.H/BCB-GTVT

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG HẢI
Tháng, 6 tháng, năm


	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giao thông vận tải
Đơn vị nhận báo cáo :

Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Kỳ báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm

	
	
	Số vụ 
(Vụ)
	Số người chết (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Số vụ 
(Vụ)
	Số người chết (Người)
	Số người bị thương (Người)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo địa phương
	 
	
	
	
	
	
	

	1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã  02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hải Phòng
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hưng Yên
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
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Biểu số 008.H/BCB-GTVT: Tai nạn giao thông đường hàng hải
1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng hải, đường hàng không), nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.

Một lần hoặc nhiều lần va chạm liên tiếp giữa các đối tượng tham gia giao thông tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với một hoặc nhiều đối tượng tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gây ra hậu quả làm thiệt hại về người và tài sản. Số người bị tai nạn giao thông gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.

Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra. 

Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Số người bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra.

2. Cách ghi biểu

Cột 1, 2, 3: Ghi tổng số vụ, số người chết, số người bị thương trong kỳ báo cáo tương ứng với nội dung cột A.

Cột 4, 5, 6: Ghi tổng số vụ, số người chết, số người bị thương cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo tương ứng với nội dung cột A.
Kỳ thu thập số liệu:

- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 23 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 25/7 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu
Báo cáo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam.
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